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1 B201B Trần Thị Phượng 07/10/2002 Gia Lai 20211KD3480 CD20KD2 CDCQ2020

2 B201B Nguyễn Minh Quang 11/08/2002 Đăk Lăk 20211DC2028 CD20DC2 CDCQ2020

3 B201B Trần Tấn Quốc 05/10/2002 Trà Vinh 20211DH2934 CD20DH3 CDCQ2020

4 B201B Nguyễn Minh Quốc 01/01/2003 Bình Thuận 21211OT3685 CD21OT17 CDCQ2021

5 B201B Nguyễn Thành Quốc 07/06/2004 Bình Định 22211DD1074 CD22DD1 CDCQ2022

6 B201B Mai Bính Quy 26/06/2002 Quảng Bình 21211DH3381 CD21DH3 CDCQ2021

7 B201B Phạm Ngọc Quý 19/04/2004 Quảng Ngãi 22211OT2541 CD22OT10 CDCQ2022

8 B201B Lê Nhi Quý 19/07/2001 Cà Mau 20211OT3492 CD20OT6 CDCQ2020

9 B201B Võ Thị Diễm Quỳnh 02/06/2002 Quảng Bình 20211QT4487 CD20QT3 CDCQ2020

10 B201B Nguyễn Văn Rin 22/09/2004 Tiền Giang 22211OT4425 CD22OT22 CDCQ2022

11 B201B Nguyễn Văn Sang 23/02/2003 Ninh Thuận 21211OT0858 CD21OT10 CDCQ2021

12 B201B Trần Ngọc Sang 29/06/2004 Đồng Nai 22211OT3488 CD22OT22 CDCQ2022

13 B201B Trần Thanh Sang 01/01/2004 Bình Định 22211OT1017 CD22OT10 CDCQ2022

14 B201B Nguyễn Thái Sơn 19/09/2003 Bạc Liêu 21211OT2670 CD21OT17 CDCQ2021

15 B201B Phạm Minh Tâm 22/07/2003 Ninh Thuận 21211OT0841 CD21OT10 CDCQ2021

16 B201B Bùi Chí Tâm 07/05/2002 TP. HCM 20211OT3808 CD20OT10 CDCQ2020

17 B201B Nguyễn Văn Thạch 28/06/2004 Ninh Thuận 22211OT1856 CD22OT6 CDCQ2022

18 B201B Phạm Thành Thái 17/06/2001 Phú Yên 19211CK3800 CD19CK5 CDCQ2019

19 B201B Trịnh Ngọc Thắng 02/01/2003 Ninh Thuận 21211TT2630 CD21TT2 CDCQ2021

20 B201B Hoàng Văn Thắng 16/10/2003 Đăk Lăk 22211OT1101 CD22OT10 CDCQ2022
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21 B201B Trần Văn Thắng 24/11/2002 Hà Tĩnh 21211DD4727 CD21DD2 CDCQ2021

22 B201B Nguyễn Phi Thành 02/08/2004 Đăk Lăk 22211CD4469 CD22CD2 CDCQ2022

23 B201B Trần Viết Thành 18/11/2002 Đăk Lăk 21211OT0736 CD21OT6 CDCQ2021

24 B201B Phan Đình Thành 13/08/2004 Bình Phước 22211OT3897 CD22OT22 CDCQ2022

25 B201B Nguyễn Đình Thạnh 22/05/2001 Sóc Trăng 19211TC4230 CD19TC1 CDCQ2019

26 B201B Nguyễn Kế Thao 19/09/2003 Bình Định 21211OT4380 CD21OT17 CDCQ2021

27 B201B Nguyễn Vân Thảo 13/01/2003 Bình Dương 21211KT4792 CD21KT3 CDCQ2021

28 B201B Nguyễn Minh Thi 25/06/2004 Bình Định 22211OT1829 CD22OT6 CDCQ2022

29 B201B Nguyễn Duy Thiện 03/09/2004 Ninh Thuận 22211OT1395 CD22OT4 CDCQ2022

30 B201B Nguyễn Công Thịnh 22/08/2002 BR-VT 21211DD2473 CD21DD2 CDCQ2021

31 B201B Đặng Phan Đức Thuận 25/12/2003 TP. HCM 21211OT4816 CD21OT18 CDCQ2021

32 B201B Nguyễn Ninh Thuận 12/05/2004 Ninh Thuận 22211OT2694 CD22OT11 CDCQ2022

33 B201B Nguyễn Thị Xuân Thúy 30/03/2004 Hà Tĩnh 22211KT4705 CD22KT2 CDCQ2022

34 B201B Nguyễn Thị Kim Thúy 10/02/2004 Quảng Ngãi 22211QT1355 CD22QT1 CDCQ2022

35 B201B Diệp Thị Thanh Thùy 05/09/2004 Ninh Thuận 22211QT4811 CD22QT2 CDCQ2022

36 B201B
Trịnh Hoàng Trần 

Ngọc
Thùy 17/07/2003 Ninh Thuận 21211KS3889 CD21KS1 CDCQ2021

37 B201B Nguyễn Thụy Thanh Thủy 17/09/2003 TP. HCM 21211KT5036 CD21KT3 CDCQ2021

38 B201B Văn Thị Cẩm Tiên 10/12/2003 Bình Định 21211KS0879 CD21KS1 CDCQ2021

39 B201B Lã Tính 12/07/2002 TP. HCM 20211TT2237 CD20TT8 CDCQ2020

40 B201B Thi Thái Toàn 18/11/2003 BR-VT 21211OT4857 CD21OT18 CDCQ2021

41 B201B Phạm Bình Toàn 04/11/1998 Hải Dương 22211OT4344 CD22OT22 CDCQ2022

42 B201B Nguyễn Anh Toàn 24/10/2001 Bình Định 19211LH2601 CD19LH3 CDCQ2019


